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vốn ODA như đối thoại trực tiếp đã tổ chức các hội 
nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ đã thu hút các nhà 
tài trợ đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới của đất 
nước và cam kết dành hỗ trợ vốn ODA cho ASXH. 
Sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng 
các nhà tài trợ rõ ràng và có mối quan hệ 2 chiều, đã 
góp phần tạo niềm tin và khuyến khích các nhà tài 
trợ tăng cường hoạt động thương mại và đầu tư ở 
Việt Nam. 

Số liệu thống kê cho thấy, cam kết cung cấp vốn 
ODA năm sau luôn cao hơn năm trước cùng với đội 
ngũ đông đảo các nhà tài trợ. Tuy nhiên, một bộ phận 
cán bộ ở các cấp, kể cả cán bộ lãnh đạo chưa hiểu rõ 
vai trò và bản chất của ODA cho mục tiêu đảm bảo 
ASXH, dẫn đến việc không chú ý yêu cầu về hiệu quả 
sử dụng vốn ODA, chưa xác định được các ưu tiên 
đầu tư và ưu tiên thu hút vốn ODA đối với mục tiêu 
đảm bảo ASXH, kéo theo thiết kế của một số chương 

Theo Báo cáo của Bộ Lao động- Thương binh và 
Xã hội, Việt Nam đã đạt được những kết quả 
khả quan trong việc thực hiện mục tiêu an sinh 

xã hội (ASXH), cụ thể: Tổng nguồn tài chính dành 
cho ASXH từ năm 2000 đến nay là trên 830 nghìn tỷ 
đồng, trong đó, ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 
500 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 50%; tổng chi cho 
ASXH tăng bình quân 23,8%/năm, trong đó, NSNN 
tăng bình quân 21,6%. Trong đó, số vốn ODA đã giải 
ngân cho lĩnh vực ASXH từ năm 2000 đến nay đạt 
khoảng 160 nghìn tỷ đồng, chiếm 20% tổng đầu tư 
cho lĩnh vực ASXH. 

Bên cạnh những đóng góp to lớn của nguồn vốn 
ODA cho phát triển ASXH, vẫn còn tồn tại những 
hạn chế, thiếu hiệu quả trong việc thu hút, quản lý 
và sử dụng vốn ODA làm ảnh hưởng đến khả năng 
huy động nguồn vốn này trong tương lai. Do đó, việc 
xác định và xây dựng được các nhân tố ảnh hưởng 
tới thu hút vốn ODA cho phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung và thực hiện các mục tiêu đảm bảo ASXH 
nói riêng là vô cùng quan trọng. 

Những tác động khách quan

Thực tế cho thấy, việc cung cấp vốn ODA của 
nước giàu dành cho nước nghèo đều đi kèm với 
những điều kiện ràng buộc về mặt kinh tế, chính trị 
nhất định nào đó, do đó, hiệu quả thu hút vốn ODA 
nhằm đảm bảo ASXH cũng chịu sự chi phối và tác 
động của các nhân tố kinh tế, chính trị từ phía các 
nhà tài trợ. 

Tại Việt Nam, thông qua nhiều hình thức thu hút 
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Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức - ODA đã có những đóng góp quan trọng vào việc phát 
triển kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh những đóng 
góp to lớn của nguồn vốn ODA nhằm đảm bảo an sinh xã hội, vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu 
hiệu quả trong việc thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA làm ảnh hưởng đến khả năng huy động 
nguồn vốn này trong tương lai. Do đó, việc xác định và xây dựng được các nhân tố ảnh hưởng tới 
thu hút vốn ODA cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện các mục tiêu đảm bảo an 
sinh xã hội nói riêng là việc làm vô cùng quan trọng. 
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năm; tăng tính bền vững của việc làm; bảo trợ xã hội; 
bảo hiểm xã hội... Tuy nhiên, trong thời gian sử dụng 
vốn ODA đảm bảo ASXH vẫn còn một số hạn chế 
nhất định, đó là:

- Tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức cam kết với các 
nhà tài trợ và thấp hơn rất nhiều so với mức giải 
ngân trung bình của khu vực. Các chương trình, dự 
án đầu tư ODA thường bị kéo dài tiến độ xây dựng, 
tỷ lệ giải ngân thấp, nên hiệu quả đầu tư không đảm 
bảo và uy tín tiếp nhận vốn ODA giảm sút. Đến nay, 
tổng số vốn ODA chưa giải ngân của các chương 
trình, dự án đã ký kết chuyển tiếp từ thời kỳ 2011 
– 2015 sang thời kỳ 2016 – 2020 còn khá lớn, gần 22 
tỷ USD.

- Công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá, báo cáo sử 
dụng vốn ODA đôi lúc chưa được thực hiện nghiêm 
túc, còn để xảy ra một số trường hợp lãng phí, tham 
nhũng, tiêu cực như vụ PMU 18, sập cầu Cần Thơ…

- Tổ chức quản lý dự án thiếu tính chuyên nghiệp. 
Năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán 
bộ tham gia quản lý dự án còn hạn chế, nhất là ở các 
địa phương. Nhân sự các ban quản lý dự án thường 
không ổn định và kiêm nhiệm. Công tác đào tạo 
quản lý dự án chưa thực hiện thường xuyên, có hệ 
thống và bài bản.

- Các chỉ số đo lường về hiệu quả viện trợ đạt đến 
mốc cần phải lưu ý: Hệ số ICOR thường vượt ngưỡng 
5, trong khi đó, hệ số ICOR của các nước đang phát 
triển thường dao động từ 3 – 4. Rõ ràng, với hệ ICOR 
tương đối cao như vậy, việc tạo nguồn trả nợ trong 
thời gian tới sẽ gặp khó khăn.  Ngoài ra, hầu hết các 
dự án đều kéo dài thời gian thực hiện từ 2 đến 3 năm 
hoặc một vài dự án không có khả năng trả nợ.

Thứ ba, hệ thống thể chế luật pháp, và chính sách 
liên quan đến quản lý và sử dụng hiệu quả vốn ODA. 
Có thể khẳng định, thể chế, chính sách về quản lý và 
sử dụng vốn ODA ngày một đồng bộ, đảm bảo tính 
minh bạch, thống nhất; đảm bảo tôn trọng nguyên tắc 
hài hòa lợi ích giữa bên đi vay và bên cho vay, giữa 
Chính phủ với người dân và doanh nghiệp; tạo thuận 
lợi cho việc thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn 
ODA, nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo ASXH ở 
Việt Nam đến năm 2020. �

Tài liệu tham khảo:

1. �Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2013), Phát triển hệ thống ASXH ở Việt 
Nam đến năm 2020;

2. �http://kqtkd.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/88/1674/vien-trocac-
nhan-to-anh-huong-den-cac-khoan-vien-tro;

3.� �Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng quan công tác vận động, thu hút, 
quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 1993 - 2014 và định 
hướng trong thời gian tới.

trình, dự án ODA chưa phù hợp với thực tế. Đồng 
thời, trong cùng một lĩnh vực ASXH, việc thiếu hiểu 
biết về nhà tài trợ dẫn đến đầu tư trùng lắp và áp 
dụng các mô hình khác nhau, dẫn đến kém hiệu quả 
và lãng phí nguồn lực của địa phương cũng như của 
các nhà tài trợ.

Những tác động chủ quan

Thứ nhất, về chính sách, chiến lược thu hút vốn 
ODA cho lĩnh vực ASXH có căn cứ rõ ràng, khả thi, 
gắn kết với chiến lược, chương trình phát triển kinh 
tế -xã hội, ASXH.

Sau năm 2000, các chiến lược, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội đều có cơ cấu nguồn lực tài chính 
hết sức rõ ràng, trong đó vốn ODA luôn được coi là 
nguồn lực quan trọng. Đi kèm với chiến lược truyền 
thông, sự phối hợp với các nhà đầu tư, việc xây dựng 
và ban hành các chính sách, chiến lược thu hút vốn 
ODA cũng bám sát yêu cầu của các nhà tài trợ và đảm 
bảo gắn kết với chiến lược, chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội, chương trình bảo đảm ASXH. 

Kết quả cho thấy, các nhà tài trợ đánh giá cao 
định hướng của Chính phủ Việt Nam là rất rõ ràng, 
chặt chẽ, hiệu quả trong thu hút vốn ODA hàng năm 
và cho cả giai đoạn 5 năm, 10 năm. Trong đó, đề án 
“Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn 
ODA và các khoản vay vốn ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài thời kỳ 2016-2020” của Chính phủ, được 
các nhà tài trợ rất quan tâm vì phù hợp với yêu cầu 
của các nhà tài trợ, rõ ràng, minh bạch và gắn kết với 
các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế, các 
giải pháp được xác định rõ ràng, cụ thể được cho là 
sẽ mang lại thuận lợi cho công tác thu hút vốn ODA 
của các nhà tài trợ trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, việc lồng ghép các chương trình và 
dự án của Chính phủ với các chương trình, dự án 
ODA có những nội dung gần nhau như: xóa đói 
giảm nghèo, giao thông nông thôn, nước sạch nông 
thôn… gây ra hiện tượng trùng lặp, hạn chế về công 
tác triển khai và hiệu quả. Thực tế, trên cùng một địa 
bàn có nhiều công trình cùng một lĩnh vực do nhiều 
nguồn vốn tài trợ, song chính quyền địa phương 
không đủ năng lực quản lý và duy trì hoạt động của 
các công trình này một cách có hiệu quả để phục vụ 
người dân. 

Thứ hai, hiệu quả việc sử dụng vốn ODA.
Các khoản vốn ODA mà Việt Nam đã ký kết trong 

hơn 20 năm qua, bình quân khoảng 3,5 tỷ USD/năm 
là một nguồn tài chính đáng kể, đã được sử dụng 
có hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực ASXH như: Giải 
quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động/năm; 
đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn/


